	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH BÌNH PHƯỚC
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 2416/QĐ-UBND
	          Bình Phước, ngày 04 tháng 11 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương, dự toán Chương trình khống chế bệnh

lở mồm long móng gia súc giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;
Căn cứ Quyết định số 14421/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

Căn cứ Chỉ thị số 365/CT-TTg ngày 14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;
Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-BNN-TY ngày 16/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2011 - 2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 267/TTr- SNN, ngày 24/10/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề cương, dự toán Chương trình khống chế bệnh lở mồm long móng gia súc giai đoạn 2011-2015 tỉnh Bình Phước, với các nội dung chủ yếu sau: 

I. Tên chương trình

Chương trình khống chế bệnh lở mồm long móng gia súc giai đoạn 2011-2015 tỉnh Bình Phước.
II. Quản lý, thực hiện chương trình:
- Chủ nhiệm chương trình: Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã; các sở, ngành liên quan: Tài chính, Công Thương, Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, …

III. Nội dung đề cương và dự toán:

1. Mục tiêu chương trình:
1.1. Mục tiêu chung:
Khống chế bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn tỉnh; đến năm 2015 bệnh LMLM cơ bản được khống chế; xây dựng thành công một số cơ sở an toàn dịch bệnh LMLM trên địa bàn tỉnh.

1.2. Mục tiêu của từng vùng:
a) Đối với vùng khống chế:
Khống chế bệnh làm giảm các ổ dịch mới, ngăn chặn dịch lây lan từ Campuchia vào địa bàn tỉnh. Vùng khống chế gồm các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập.
b) Đối với vùng có nguy cơ thấp:
Từng bước khống chế bệnh, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, khi có dịch bệnh xảy ra thì được bao vây, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan trên diện rộng, xây dựng được một số cơ sở an toàn dịch bệnh LMLM. Vùng có nguy cơ thấp gồm các huyện, thị xã: Phước Long, Bình Long, Đồng Xoài, Bù Đăng, Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản.
2. Nội dung và tiến độ thực hiện:
2.1. Nội dung:

- Tiêm phòng vắc xin;
- Xử lý gia súc mắc bệnh, chết;
- Giám sát dịch bệnh, điều tra huyết thanh;
- Kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ;
- Vệ sinh tiêu độc môi trường;
- Tuyên truyền;
- Tập huấn.
2.2. Thời gian và tiến độ thực hiện:
a) Thời gian thực hiện: Từ năm 2011 đến 2015.

b) Tiến độ thực hiện: Chương trình chia làm 2 giai đoạn:
b1. Giai đoạn 1: 2011-2012:
- Vùng khống chế: tiêm phòng cho trâu, bò đạt 100% số vắc xin do Trung ương cấp; giảm 20% số ổ dịch so với số ổ dịch trung bình 5 năm trước đó.

- Vùng có nguy cơ thấp: tiêm 80% số, trâu bò; 20% số huyện, thị xã với chỉ tiêu 12 tháng không xảy ra dịch.

- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm dịch. Khi có dịch tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch không để dịch lây lan.
- Xử lý gia súc mắc bệnh và chết theo Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN-TY ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy định về phòng chống bệnh LMLM gia súc.

b2. Giai đoạn 2: 2013-2015:
- Vùng khống chế: tiêm phòng cho trâu, bò đạt 100% số vắc xin do Trung ương cấp; giảm 20% số ổ dịch so với số ổ dịch trung bình 5 năm trước đó.

- Vùng có nguy cơ thấp: tiêm đạt 80% số trâu, bò.
- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm dịch. Khi có dịch tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch không để dịch lây lan.
3. Cơ chế tài chính và dự toán kinh phí chương trình:
3.1. Cơ chế tài chính:
a) Kinh phí Trung ương: Ngân sách Trung ương đảm bảo kinh phí mua vắc xin tiêm phòng cho 100% trâu, bò vùng khống chế, bao gồm các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập.

b) Kinh phí địa phương: Chi phí tổ chức tiêm phòng do ngân sách tỉnh đảm bảo, bao gồm: kinh phí mua vắc xin tiêm phòng cho các hộ đồng bào dân tộc của 07 huyện, thị xã vùng nguy cơ thấp; công tiêm phòng cho các hộ chăn nuôi vùng khống chế và các hộ đồng bào dân tộc; xử lý tiêu huỷ gia súc bệnh, chết; hoá chất khử trùng; tập huấn, tuyên truyền, bảo hộ lao động, dụng cụ phục vụ tiêm phòng; họp sơ kết, tổng kết và chi phí khác (chỉ đạo tiêm phòng, giám sát sau tiêm phòng…).

c) Kinh phí thuộc doanh nghiệp, trang trại, chủ chăn nuôi tự đảm bảo: Đối với đàn gia súc của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở chăn nuôi, trang trại (theo tiêu chí phân loại trang trại của liên Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục thống kê), các hộ gia đình, cá nhân nằm trong vùng nguy cơ thấp gồm các huyện: Hớn Quản, Chơn Thành, Bù Đăng, Đồng Phú và các thị xã Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long do các doanh nghiệp, trang trại, chủ chăn nuôi tự đảm bảo (tiền vắc xin và tiền công).

3.2. Dự toán kinh phí giai đoạn 2011 - 2015:
Khái toán kinh phí thực hiện Chương trình khống chế bệnh LMLM gia súc giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh với số tiền là 10.419.114.000 đồng (Mười tỷ, bốn trăm mười chín triệu, một trăm mười bốn ngàn đồng), trong đó:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 
2.210.000.000 đồng
(Mỗi năm hỗ trợ 442.000.000 đồng)

- Ngân sách tỉnh:



5.358.014.000 đồng.

(Mỗi năm khoảng 1.071.603.000 đồng)


- Doanh nghiệp, nhân dân đóng góp:
2.851.100.000 đồng.
(Mỗi năm khoảng 570.000.000 đồng)

Các chi phí trên là tạm tính, khi thực hiện căn cứ nhu cầu thực tế hàng năm để  bố trí vốn cụ thể.
4. Tổ chức thực hiện:
4.1. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tiêm phòng cụ thể theo từng năm trên cơ sở Quyết định phê duyệt của Bộ Nông nghiệp & PTNT và trên cơ sở chương trình khống chế bệnh LMLM giai đoạn 2011-2015 của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh thực hiện công tác tiêm phòng đạt hiệu quả.

- Tham mưu UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo các cấp và các sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác phòng chống dịch.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y: 

+ Xây dựng kế hoạch tiêm phòng, kinh phí tiêm phòng, thống kê số lượng gia súc thuộc diện tiêm phòng và số lượng vắc xin tương ứng, triển khai công tác tuyên truyền, tập huấn cho lực lượng tiêm phòng, chịu trách nhiệm về việc sử dụng vắc xin theo quy định của chương trình và thực hiện công tác thanh quyết toán theo quy định.

+ Phối hợp với UBND các huyện, thị xã triển khai các biện pháp chuyên môn về phòng chống dịch bệnh; triển khai công tác tiêm phòng vắc xin.

+ Báo cáo định kỳ và đột xuất công tác phòng, chống dịch bênh LMLM về UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4.2. Sở Tài chính:
Bố trí nguồn kinh phí hàng năm cho Sở Nông nghiệp và PTNT nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm, trong đó có công tác tiêm phòng vắc xin.

4.3. Các sở, ngành: Công Thương, Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT nhằm tập trung lực lượng phòng chống dịch có hiệu quả.

4.4. UBND các huyện, thị xã: Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức việc phòng chống dịch, trong đó có công tác tiêm phòng theo quy định của pháp luật về thú y và trên cơ sở Chương trình khống chế bệnh LMLM giai đoạn 2011-2015 của tỉnh; chỉ đạo UBND các xã phường, thị trấn thực hiện công tác phòng, chống dịch; phối hợp ngành Thú y triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin.
Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT là chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành, tổ chức thực hiện các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.






      


KT. CHỦ TỊCH
                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                Phạm Văn Tòng
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